
 

                                                                                                                     

1. Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm. 

2. Các bản trích, s o  ết quả này s   h ng có giá trị nếu  h ng có s  đ ng   c     nh đ o  rung t m K   huốc-MP- P  ghệ An 

3.(*) các chỉ tiêu được c ng nhận ISO/IEC 17025:2017. (**) các chỉ tiêu th c hiện bởi nhà thầu phụ. 
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VLAT 1.0545 
ISO/IEC 17025:2017 

P  Ế   Ế  Q Ả   Ử        

  Số:        

Tên mẫu:                          ẩy trang  rà Xanh 

Mô tả mẫu:                    Lọ x 150 ml 

Nơi sản xuất: Công ty TNHH XNK Thảo dược Hằng Moon 

 Số lô: 06/04/2026   Ngày sản xuất: 06/04/2026   Hạn dùng: 2 năm kể từ NSX  

Tên khách hàng:        Công ty TNHH XNK Thảo dược Hằng Moon 

Địa chỉ:                           Xóm 2, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An 

Số lượng mẫu:               2 lọ 

Ngày nhận mẫu:            17/4/2026 Thời gian lưu mẫu: Không lưu 

Thời gian thử nghiệm:  20/04 – 05/05/2026  M   ố mẫu: 26G-129 

  t  uả thử nghiệm:   
 

TT   Ỉ   Ê  P ƢƠ   P ÁP   Ử ĐƠ  V   Ế  Q Ả 

1* 
 àm lƣợng  hì 

Phương pháp F-AAS 
KNNA/TQ.11.TP.03 mg/kg 

KPH 

(LOD = 0,3) 

2* 
 ổng số vi sinh vật đếm 

đƣợc 

Phương pháp hòa hợp 

ASEAN (ACM THA 006) 
CFU/g 5 ≤ Chế phẩm < 15 

3* Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2015 CFU/g Âm tính 

4* Staphylococcus aureus ISO 22718:2015 CFU/g Âm tính 

5* Candida albicans ISO 18416:2015 CFU/g Âm tính 

6** Arsen (As) KNH/QTTN/TP-141 ppm 
KPH 

(LOD = 0,080) 

7**  hủy ngân ( g) KNH/QTTN/TP-133 ppm 
KPH 

(LOD = 0,053) 

Ghi chú: KPH: Kh ng phát hiện 

                                                                                   ghệ An, ngày 06 tháng 05 năm 2026 

              Á  Đ   

 

 

 

                                                                                                                          Lê Văn  hơm 
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